
              

BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

1 CIE 321 Vật Liệu Xây Dựng 2 37 X28SG2 _XDD_T 7 IV ThS. Vũ Văn Nhân CHIỀU 13h30 7 23/03/2024 1.2/1 + 1.2/2 (P1.2 chia làm 2)

2 ENG 356 Đọc 4 2 28 X28SG2 _NNA_T 7 IV ThS. Phan Thị Tịnh Tâm CHIỀU 13h30 7 23/03/2024 1.3

3 BNK 405 Nghiệp vụ Bảo hiểm 2 10 X28SG2 _VLK_T 7 IV ThS. Trần Đình Uyên CHIỀU 13h30 7 23/03/2024 1.1 Tầng trệt

4 EE 304 Xử Lý Tín Hiệu Số 3 8 X28SG2 _TPM_T 6 III ThS. Ngô Lê Minh Tâm CHIỀU 13h30 7 23/03/2024 4.1

5 STA 271 Nguyên lý thống kê kinh tế (với SPSS) 2 13 X28SG2 _KTH_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Tiến CHIỀU 13h30 7 23/03/2024 2.1

5 X28SG3 _VLK_T 5 III ThS. Phạm Thị Thúy CHIỀU 13h30 7 23/03/2024

24 X28SG3 _NNA_T 5 III ThS. Phạm Thị Thúy CHIỀU 13h30 7 23/03/2024

7 MEC 201 Cơ lý thuyết 1 2 12 X28SG3 _XDD_T 5 III TS. Trần Thu Hiền CHIỀU 13h30 7 23/03/2024 405/2

8 CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 1 37 X28SG2 _XDD_T 7 IV ThS. Vũ Văn Nhân CHIỀU 15h00 7 23/03/2024 1.2/1 + 1.2/2

9 ENG 357 Viết 4 2 28 X28SG2 _NNA_T 7 IV ThS. Lê Thị Kim Uyên CHIỀU 15h00 7 23/03/2024 1.3

10 LAW 323 Luật công pháp Quốc tế 2 10 X28SG2 _VLK_T 7 IV ThS. Lê Thị Xuân Phương CHIỀU 15h00 7 23/03/2024 1.1

11 CS 311 Lập Trình Hướng Đối Tượng 4 8 X28SG2 _TPM_T 6 III ThS. Nguyễn Hữu Phúc CHIỀU 15h00 7 23/03/2024 4.1

12 ACC 302 Kế toán tài chính 1 2 13 X28SG2 _KTH_T 6 III ThS. Thái Nữ Hạ Uyên CHIỀU 15h00 7 23/03/2024 2.1

13 MGT 201 Quản Trị Học 2 5 X28SG3 _VLK_T 5 III ThS. Hồ Tấn Tuyến CHIỀU 15h00 7 23/03/2024

14 ENG 220 Lý Thuyết Dịch Anh Văn 2 24 X28SG3 _NNA_T 5 III ThS. Nguyễn Xuân Tích CHIỀU 15h00 7 23/03/2024

15 FST 342 Tin Học trong Xây Dựng 3 12 X28SG3 _XDD_T 5 III ThS. Phạm Viết Hiếu CHIỀU 15h00 7 23/03/2024 405/2

Cty CP Đào tạo 

BMS

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

Cty CP Đào tạo 

BMS

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

405/1

405/1

LỊCH THI KTHP CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA   -    NĂM HỌC: 2023 - 2024

GHI 

CHÚ

Tin Học Ứng Dụng 3201CS6

TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 KHÓA X28 (TS ĐỢT 2)  -  HỌC KỲ:  3 + 4 (Đợt học: 6+7) VÀ KHÓA X28 (TS ĐỢT 3) - HỌC KỲ 3 (Đợt học: 5+6)

ĐỊA ĐIỂM THI:  VĂN PHÕNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (06 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Q1, Tp HCM)
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16 CIE 403 Kỹ Thuật Thi Công 2 37 X28SG2 _XDD_T 7 IV ThS. Phạm Quang Nhật CHIỀU 16h30 7 23/03/2024 1.2/1 + 1.2/2

17 ENG 358 Nghe 4 2 28 X28SG2 _NNA_T 7 IV ThS. Huỳnh Vũ Chí Tâm CHIỀU 16h30 7 23/03/2024 1.3

18 LAW 207 Luật thương mại 1 2 10 X28SG2 _VLK_T 7 IV ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 16h30 7 23/03/2024 1.1

19 CS 303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống 3 8 X28SG2 _TPM_T 7 IV ThS. Trần Thị Thanh Lan CHIỀU 16h30 7 23/03/2024 4.1

20 IS 252 Hệ thống thông tin Kế toán 3 13 X28SG2 _KTH_T 7 IV ThS. Nguyễn Quang Ánh CHIỀU 16h30 7 23/03/2024 2.1

5 X28SG3 _VLK_T CHIỀU 16h30 7 23/03/2024

12 X28SG3 _XDD_T CHIỀU 16h30 7 23/03/2024

22 ENG 371 Biên Dịch 2 3 24 X28SG3 _NNA_T 5 III ThS. Dương Hữu Phước CHIỀU 16h30 7 23/03/2024 405/2

28 X28SG2 _NNA_T TỐI 18h00 7 23/03/2024 1.3

24 X28SG3 _NNA_T TỐI 18h00 7 23/03/2024 405/2

37 X28SG2 _XDD_T TỐI 18h00 7 23/03/2024 1.2/1 + 1.2/2

10 X28SG2 _VLK_T TỐI 18h00 7 23/03/2024 1.1

8 X28SG2 _TPM_T TỐI 18h00 7 23/03/2024 4.1

13 X28SG2 _KTH_T TỐI 18h00 7 23/03/2024 2.1

5 X28SG3 _VLK_T TỐI 18h00 7 23/03/2024

12 X28SG3 _XDD_T TỐI 18h00 7 23/03/2024

Cty CP Đào tạo 

BMS

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

405/1

405/1

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

5 III ThS. Nguyễn Thị Bích Giang21 ENG 301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 2

Tâm24 ENG 302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 2 6 III ThS. Phan Thị Tịnh 

6 III ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm23 ENG 309 Nói 3 2
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28 X28SG2 _NNA_T SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 405/1

24 X28SG3 _NNA_T SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 405/2

10 X28SG2 _VLK_T SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 1.1

5 X28SG3 _VLK_T SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 1.1

37 X28SG2 _XDD_T SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 1.2/1 + 1.2/2

10 X28SG3 _XDD_T SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 1.3

28 OB 251 Tổng quan hành vi tổ chức 3 13 X28SG2 _KTH_T 6 III ThS. Đoàn Thị Thúy Hải SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 2.1

29 CS 316 Giới Thiệu Cấu Trúc DL & Giải Thuật 3 8 X28SG2 _TPM_T 7 IV TS. Huỳnh Bá Diệu SÁNG 7h30 CN 24/03/2024 4.1

28 X28SG2 _NNA_T SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 405/1

24 X28SG3 _NNA_T SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 405/2

10 X28SG2 _VLK_T SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 1.1

5 X28SG3 _VLK_T SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 1.1

37 X28SG2 _XDD_T SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 1.2/1 + 1.2/2

10 X28SG3 _XDD_T SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 1.3

33 ACC 303 Kế toán quản trị 2 3 13 X28SG2 _KTH_T 7 IV ThS. Lê Thị Huyền Trâm SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 2.1

34 CS 314 Lập Trình C trong Unix/Linux 3 8 X28SG2 _TPM_T 7 IV ThS. Phạm Văn Dược SÁNG 9h00 CN 24/03/2024 4.1

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

6 III ThS. Kiều Thị Đông Thanh30 ENG 306 Đọc 3 2

27 CIE 260 Trắc địa 3 6 III

6 III ThS. Nguyễn Thị Thảo26 COM 384 Nghệ thuật đàm phán 2

6 III ThS. Lê Diệu My

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

25 ENG 307 Viết 3 2

6 III ThS. Nguyễn Phước Bình

ThS. Nguyễn Thị Thu Na

32 HYD 201 Thủy lực 3

31 LAW 208 Luật dân sự 1 2 6 III
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28 X28SG2 _NNA_T SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 405/1

24 X28SG3 _NNA_T SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 405/2

10 X28SG2 _VLK_T SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 1.1

5 X28SG3 _VLK_T SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 1.1

37 MEC 202 Cơ lý thuyết 2 2 37 X28SG2 _XDD_T 7 IV TS. Trần Thu Hiền SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 1.2/1 + 1.2/2

38 MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1 3 10 X28SG3 _XDD_T 5 III ThS. Trần Thanh Việt SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 1.3

39 AUD 351 Kiểm toán căn bản 3 13 X28SG2 _KTH_T 7 IV TS. Hồ Tuấn Vũ SÁNG 10h30 CN 24/03/2024 2.1

40 ENG 359 Nói 4 2 28 X28SG2 _NNA_T 7 IV ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 13h30 CN 24/03/2024 405/1

41 ENG 376 Phiên Dịch 2 3 24 X28SG3 _NNA_T 5 III ThS. Trần Hữu Hưng CHIỀU 13h30 CN 24/03/2024 405/2

42 LAW 308 Luật dân sự 2 2 10 X28SG2 _VLK_T 7 IV ThS. Nguyễn Thị Thu Hà CHIỀU 13h30 CN 24/03/2024 1.1

43 STA 151 Lý Thuyết XS & Thống Kê Toán 3 5 X28SG3 _VLK_T 5 III ThS. Trần Anh Việt CHIỀU 13h30 CN 24/03/2024 1.1

44 LAW 362 Thuế nhà nước 2 13 X28SG2 _KTH_T 7 IV ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân CHIỀU 13h30 CN 24/03/2024 2.1

45 CS 246 Đồ Án Cơ Sở Ngành 1 8 X28SG2 _TPM_T 6 III ThS. Phạm Thị Thúy

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

(79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp 

HCM)

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC

6 III ThS. Lê Thị Xuân Phương36 LAW 290 Luật hình sự 3

6 III ThS. Trần Hữu Hưng

Không thi  (Sinh viên nộp đồ án)

Đà Nẵng, ngày ……tháng 3 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Phi Sơn

35 ENG 308 Nghe 3 2
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